	Biểu số 203_1
	SỐ HỌC VIÊN, HỌC SINH, SINH VIÊN TUYỂN MỚI THUỘC HỆ THỐNG GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP 
	Đơn vị báo cáo:

	Ban hành kèm theo TT số 15/2019/TT-BLĐTBXH ngày 18/9/2019 của Bộ trưởng Bộ LĐTBXH
	
	

	
	Kỳ báo cáo: năm 20…..
	

	
	
	(Từ 01/1 đến 31/12)
	 


	
	
	[bookmark: _GoBack]
	Đơn vị tính: người



	
	Mã số
	Tổng số
	Chia theo trình độ đào tạo

	
	
	
	Dưới 3 tháng
	Sơ cấp 
	Trung cấp
	Cao đẳng 

	A
	B
	1
	2
	3
	4
	5

	Tổng số
	100 
	 
	 
	 
	 
	 

	Trong tổng số:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Thuộc cơ sở công lập
	111
	 
	 
	 
	 
	 

	Thuộc cơ sở trung ương quản lý
	112
	 
	 
	 
	 
	 

	Nữ
	113
	 
	 
	 
	 
	 

	Dân tộc ít người
	114
	 
	 
	 
	 
	 

	Chia theo cơ sở
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Trường Cao đẳng
	121
	 
	 
	 
	 
	 

	Trường Trung cấp
	122
	 
	 
	 
	 
	x

	Trung tâm dạy giáo dục NN
	123
	 
	 
	 
	x
	x

	Cơ sở khác có đăng ký GDNN
	124
	 
	 
	 
	 
	 




	
	
	
	Ngày…..tháng…..năm….

	Người lập biểu
	
	Thủ trưởng đơn vị

	(Ký, ghi rõ họ tên)
	
	(Ký, đóng dấu, họ tên)



